
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8. LỚP 4B3
Giáo viên thực hiện: Trương Thị Chắc - Phạm Thị Mai

Thời gian 4 tuần từ 5/8 - 30/8/2024                                    
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ÔN LUYÊN

Nội dung ôn luyện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Ôn CĐ Trường mầm non + Bản thân 1 tuần Từ  ngày 05/8 đến 09/8/2024 Trương Thị Chắc
Ôn CĐ Gia đình + Ngành nghề 1 tuần Từ ngày 12/8 đến 16/8/2024 Phạm Thị Mai
Ôn CĐ TG Động vật + TG Thực vật 1 tuần Từ  ngày 19/8 đến 23/8/2024 Trương Thị Chắc
Ôn CĐ Lễ hội + PTGT 1 tuần Từ  ngày 26/8 đến 30/8/2024 Phạm Thị Mai

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- Trò chuyện về chủ đề ôn luyện.
- Rèn luyện các kỹ năng: Lễ giáo, chào hỏi, tự cất đồ dùng cá nhân.
- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao về các chủ đề ôn luyện.

2 TDS

Tuần 1: Bài 1
- HH1: Gà gáy.
- Tay1: Đưa 2 tay ra 
trước- hạ xuống 
- Bụng1: Đứng cúi gập 
người về phía trước, 
tay gõ đầu gối. 
- Chân1: Ngồi xổm 
đứng lên.
- Bật 1: Bật tại chỗ

Tuần 2: Bài 2
- HH2: Thổi bóng bay 
- Tay2: Hai tay đưa lên 
cao- hạ xuống.
- Bụng 2: Đứng hai tay 
đưa lên cao, nghiêng 
người sang 2 bên. 
- Chân 2: Dậm chân tại 
chỗ. 
- Bật 2: Bật tiến về trước 

Tuần 3: Bài 3
- HH3: Thổi nơ bay
- Tay3: Đưa hai tay 
sang ngang- hạ xuống.
- Bụng 3: đứng 
nghiêng người sang 2 
bên
- Chân 3: Đứng đưa 
từng chân ra trước
- Bật 3: Bật tách- chụm 
chân.

Tuần 4: Bài 4
- HH4: Tiếng còi tàu tu... 
tu…
- Tay 4: Co và duỗi hai 
tay
- Bụng 4: Đứng cúi gập 
người về phía trước, tay 
gõ đầu gối
- Chân 4: Đứng kiễng 
chân
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- lùi lại - Bật 4: Bật sang trái- bật 
lại chỗ cũ

Tuần 1 
Ôn CĐ 
Trường 

mầm 
non + 
Bản 
thân

5/8/2024
PTNT
Nhận biết cô giáo 
và các bạn trong 
lớp

6/8/2024
PTNN

Ôn truyện: 
"bàn tay có nụ 
hôn"

7/8/2024
PTTM

Ôn bài hát: 
Trường chúng 
cháu là trường 
mầm non

8/8/2024
PTTC
Ôn VĐ: Đi trong 
đường hẹp đầu 
đội túi cát.

9/8/2024
PTTM

Nặn theo ý thích

Tuần 2 
Ôn CĐ 
Gia 
đình + 
Ngành 
nghề

12/8/2024
PTNN

Ôn truyện: Nhổ 
củ cải

13/8/2024
 PTTM

Ôn các bài hát 
chủ đề gia đình

“Cả nhà thương 
nhau, cô và mẹ, 

đồ dùng bé 
yêu...”

14/8/2024
PTNT

Ôn đếm đến 2, 
nhận biết nhóm 
có 2 đối tượng, 
nhận biết số 2.

15/8/2024
PTTC

Dạy trẻ chơi 1 số 
trò chơi

16/8/2024
PT KNXH
Rèn luyện kĩ năng rửa 
tay

3 HĐH

Tuần 3
Ôn CĐ 

TG 
Động 
vật + 
TG 

Thực 
vật

19/8/2024
PTNT

Ôn đếm đến 3, 
nhận biết nhóm 
có 3 đối tượng, 
nhận biết số 3.

20/8/2024 
PTNN

Ôn bài thơ “Rong 
và cá”

21/8/2024
PTTM

Ôn cắt dán theo ý 
thích từ lá cây

22/8/2024
PTTC

Trò chơi vận 
động “Thỏ tìm 

chuồng”

23/8/2024
PTTM

Rèn kĩ năng ca hát: 3 
bài “Màu hoa, bắp cải 

xanh, quả...”
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 4
Ôn CĐ 
Lễ hội 

+ 
PTGT

26/8/2024
PTTC

- Ôn VĐ:  trườn 
theo hướng thẳng

27/8/2024 
PTTM

Rèn kĩ năng ca 
hát bài “Đi xe 

đạp, em bé và con 
tàu, em đi chơi 

thuyền...”

28/8/2024
PTNT

Ôn đếm đến 4, 
nhận biết nhóm 
có 4 đối tượng, 
nhận biết số 4.

29/8/2024
PTNN

Ôn bài thơ: "Núi 
Voi quê em"

30/8/2024
PTTM

Ôn cắt dán theo ý 
thích từ giấy màu

Tuần 1

- QSCCĐ: Quan 
sát đồ chơi ngoài 
trời
- TCVĐ: Đuổi 
bắt bóng
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát cây bàng
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Xem 
tranh ảnh về các 
hoạt động ở 
trường MN
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát bầu trời.
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan sát 
về thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Tuần 2

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về người 
thân trong gia 
đình bé.
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Kể về 
ngày nghỉ cuối 
tuần của gia đình.
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do

- QSCCĐ:  Quan 
sát nhà bếp
- TCVĐ: Mưa to 
mưa nhỏ
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về 
những điều bé 
thích, không 
thích.
- TCVĐ: Ai 
nhanh hơn
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về các món 
ăn giúp cơ thể khỏe 
mạnh
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do

4 HĐNT

Tuần 3

- QSCCĐ: QS 
con chó của chú 
bảo vệ
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

- QSCCĐ: Nhận 
biết và tránh xa 
những con vật 
gây nguy hiểm.
- TCVĐ: ô tô 

- QSCCĐ:  QS 
bể cá
- TCVĐ: Bắt 
bướm
- Chơi tự do

- QSCCĐ: QS 
vuờn rau
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba 
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan sát 
cây bàng.
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do và chim sẻ
- Chơi tự do

Tr
Tuần 4

- QSCCĐ: QS 
bếp ăn
- TCVĐ: 
Chuyền bóng
- Chơi tự do

- QSCCĐ: QS xe 
đạp
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do

- QSCCĐ QS 
xe máy
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố 
- Chơi tự do

- QSCCĐ: QS ô 
tô
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba 
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan sát 
vườn cổ tích
-TCVĐ: Ai nhanh 
hơn
- Chơi tự do

5
HĐG

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ
2. Góc học tập
- Trẻ chơi bảng xếp  tương ứng, Xếp theo dấu hiệu cho trước, Bảng hình học, 
- Xem tranh ảnh về các chủ đề ôn luyện
- Làm vở bé học toán
- Trẻ tập đếm từ 1 đến 5
3. Góc xây dựng
- Trẻ vào góc chơi xây trường MN, xây ngôi nhà của bé, xây vườn cây nhà bé, ....
4. Góc nghệ thuật
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,..... về chủ đề ôn luyện
- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu,....
5. Góc kể chuyện
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình.

6 VS-AN
- Cho trẻ làm quen kỹ năng: Rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước, kỹ năng rửa mặt
- Rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ: Cách sử dụng bát, thìa, cốc

Tuần 1
- Chơi  trò chơi 
dân gian
- Trẻ chơi tự do 

- Nhận biết ký 
hiệu ca cốc

- Hát các bài hát 
chủ đề trường 
MN

- Nghe kể 
chuyện: "Bàn tay 
cô giáo"

- Trẻ làm vở bé học 
toán
- Chơi trò chơi: 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

vào góc chơi - Trẻ vào góc 
chơi

Chuyền bóng

Tuần 2
- Ôn bài thơ: 
"Giúp mẹ", "Ngôi 
nhà của bé"

- Hát các bài hát 
về chủ đề ngành 
nghề
- Trẻ vào góc chơi

- Xem video 
chuyện: "Chiếc 
ấm sành  nở hoa"

- Chơi trò chơi: 
Kéo cưa lừa xẻ, 
Dung dăng dung 
dẻ, Rồng rắn lên 
mây

- Trẻ làm vở bé học 
toán
- Thảo luận, hướng 
dẫn trẻ lựa chọn  góc 
chơi

Tuần 3
- Ôn 1 số bài thơ 
chủ đề động vật: 
Ong và bướm, 
Rong và cá.

- Cho trẻ  chơi ở 
các góc chơi

- Ôn 1 số bài hát 
chủ đề thực vật: 
Màu hoa, Bắp cải 
xanh

- Ôn so sánh to - 
nhỏ(Cao - thấp)

- Cho trẻ làm vở tạo 
hình

7 HĐC

Tuần 4
- Trò chuyện về 
các món ăn đặc 
trưng trong dịp 
tết nguyên đán

- Xem video 
truyện: Qua 
đường 

- Trẻ  chơi tự do ở 
các góc

- Chơi xếp chồng 
8 - 10 khối theo ý 
thích

- Liên hoan văn nghệ 
cuối tuần: Cho trẻ hát 
tự do những bài hát 
trẻ thích.
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